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Số: 243/BC-TCKH Cát Hải, ngày 31 tháng 10 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học thuộc lĩnh 

vực giáo dục-đào tạo năm 2023 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

thành phố Hải Phòng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng; Quyết 

định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cát Hải về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy 

học thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo năm 2023; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 230/PSD/CNDK-CT ngày 

17/10/2023 của Chi nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá PSD-Đại Kim; 

Trên cơ sở Tờ trình số 150/TTr-THĐĐT ngày 19/10/2023 của trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về việc đề nghị thẩm định dự toán Mua sắm trang 

thiết bị trường học. Sau khi xem xét, thẩm định sự cần thiết, phù hợp của việc 

mua sắm tài sản phòng Tài chính - Kế hoạch Cát Hải thẩm định như sau: 

1. Tên dự toán: Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học thuộc lĩnh vực 

giáo dục-đào tạo năm 2023 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx


2. Tên chủ đầu tư: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 

3. Đơn vị lập dự toán: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 

4. Mục đích, sự cần thiết: Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị nhằm đảm 

bảo cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

thuộc huyện trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, 

hiệu quả công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bán trú.  

5. Nội dung danh mục, dự toán kinh phí: 

Chi tiết danh mục chi phí mua sắm được thể  hiện tại dự toán của Trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Chứng thư thẩm định giá số 230/PSD/CNDK-CT 

ngày 17/10/2023 của Chi nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá PSD-Đại Kim 

(Có bảng phụ lục kèm theo). 

6. Tổng dự toán: 

- Chi phí mua sắm: 239.004.000 đồng; 

- Chi phí khác 12.100.000 đồng; 

Tổng cộng: 251.104.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mốt triệu một trăm linh bốn nghìn đồng) 

7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

9. Kiến nghị: 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải xem xét, phê duyệt dự toán Mua 

sắm tài sản, trang thiết bị dạy học thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo năm 2023 của 

trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và cho phép đơn vị tiến hành các thủ tục theo 

quy định hiện hành./.             

  Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Phạm Văn Quân 

                                            

                  

 

 



DANH MỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT 

(Kèm theo Báo cáo số 243/BC-TCKH ngày 31/10/2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch) 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(Nghìn 

đồng) 

Thành tiền 

(Nghìn 

đồng) 

I 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU KHỐI TIỂU HỌC 

LỚP 3 

   207.004 

1 Môn Tiêng Việt    104 

 Bảng tên chữ cái Tiếng Việt Bộ 4 26 104 

2 Môn Toán    14.708 

 Bộ thiết bị dạy khối lượng Bộ 4 3.465 13.860 

 Bộ thiết bị dạy dung tích Bộ 8 73 584 

 Bộ thiết bị dạy diện tích Bộ 8 33 264 

3 Môn tự nhiên xã hội    2.192 

 Cơ quan tiêu hóa Bộ 16 53 848 

 Cơ quan tuần hoàn Bộ 16 42 672 

 Cơ quan thần kinh Bộ 16 42 672 

4 Môn âm nhạc    30.000 

 

Đàn Organ Yamaha PSR 

SX600 

- Số phím: 61 

- Bộ hòa âm: 128 

- Trọng lượng: 8,1kg 

- Kích thước: 1004x134x410 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 1 30.000 30.000 

5 Môn tin học    160.000 

 

Máy chủ phòng tin học 

- Mainboard Gigabyte 

H510M-H 

- CPU Intel H510M-H 

- Bàn phím máy tính Fuhlen 

L411 USB 

- Bảo hành: 2 năm 

Chiếc 1 15.000 15.000 

 

Máy vi tính để bàn 

- Mainboard Gigabyte 

H510M-H 

- CPU Intel H510M-H 

- Bàn phím máy tính Fuhlen 

L411 USB 

- Bảo hành: 2 năm 

Bộ 5 15.000 75.000 



 

Bộ bàn ghế để máy vi tính 

- Bàn vi tính khung sắt, hộp 

sơn tĩnh điện, KT: 

1200x450x720mm, phía 

trước có yếm chắn. 

- Ghế rời có tựa khung sắt, 

hộp sơn tĩnh điện, KT: 

340x360xC420/720 

Bộ 12 2.500 30.000 

 

Tủ lưu trữ TU09K3CK gồm 2 

khoang 4 cánh mở, KT : 

W1000xD450xH1830mm 

Chiếc 1 5.000 5.000 

 

Tivi Ultra HD 4K WebOS 

- Màu sắc: Đen 

- Kích thước màn hình: 55inch 

- Xuất xứ: Thái Lan 

Chiếc 1 15.000 15.000 

 

Điều hòa nhiệt độ 1 chiều 

Nagakawa NS-C12R2T30 

12000Btu dùng cho phòng 

20m2 (Diện tích theo báo cáo 

của đơn vị là 48m2) 

Bộ 2 10.000 20.000 

II THIẾT BỊ THEO QĐ 31     32.000 

1 

Máy chiếu vật thể 

AVERVISION M5 dùng cho 

cấp tiểu học 

- Khả năng zoom: KTS 8X 

- Đầu ra độ phân giải: lên đến 

3264 x 2448 (8M) 

- Xuất xứ: Đài Loan 

- Bảo hành: 1 năm 

Cái 4 8.000 32.000 

 Tổng cộng (A+B+C)    239.004 
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